	  ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


            Quận 7, ngày 01 tháng 11 năm 2016


DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA 
LỚP TẬP HUẤN MẮT HỌC ĐƯỜNG
Năm học 2016 – 2017. 
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	ĐƠN VỊ
	GHI CHÚ

	MẦM NON
	
	
	Thời gian tập huấn

	1
	Hà Thị Trang
	1990
	MN Hoa Hồng
	Ngày 22/12/2016 (Thứ năm)

13g30’ đến 16g30’

	2
	Nguyễn Thị Bảo
	1951
	Mầm Non Mỹ Phước
	

	3
	Huỳnh Thị Mỹ
	1990
	MN Thiên Thần Nhỏ
	

	4
	Đỗ Thị Thu
	1984
	MN Bầu Trời Xanh
	

	5
	Trần Thị Hợp
	1988
	MN Chú Ong Nhỏ
	

	6
	Bùi Thanh Linh
	1994
	MN Mặt Trời Bé Con
	

	7
	Dương Ngọc Vân
	1988
	MN Khôi Nguyên
	

	8
	Trần Thị Huệ Huyền 
	1990
	 MN Hồng Ân
	

	9
	Đinh Đoàn Vương Phi
	1987
	MN Con Mèo Vàng
	

	10
	Nguyễn Ngọc Hân
	1994
	MN Con Mèo Vàng
	

	11
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	1991
	MN Nam Long
	

	12
	Vũ Thị Hiền
	1989
	MN Nam Long         
	

	13
	Huỳnh Thị Yến Nhi
	1993
	MN Nam Long    
	

	14
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	1992
	MN Thiên Thần Kỷ Nguyên
	

	15
	Châu Thị Hoàng Duy
	1989
	MN KCX Tân Thuận
	

	16
	Trần Thị Hà Thanh
	1974
	MN Bé Ngoan
	

	17
	Hồ Lệ Hà Trinh
	1995
	MN Bé Ngoan
	

	18
	Vũ Bích Tần
	1967
	MN Bách Việt
	

	19
	Trần Thị Bé Ngân
	1986
	MG Măng Non
	

	20
	Lê Thị Thu Hồng
	1989
	MG Măng Non
	

	21
	Võ Thị Xuân
	1993
	MN Ngôi Nhà Mơ Ước
	

	22
	Nguyễn Thị Thùy Chang
	1991
	MN Vùng Đất Trẻ Thơ
	

	23
	Trần Thị Nhung
	1981
	MN Hoa Sen
	

	24
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	1992
	MN Cánh Thiên Thần
	

	25
	Trần Ngọc Thúy
	19832
	MN Việt Úc
	

	26
	Nguyễn Thị Kim Chi
	1979
	MN ABC
	

	27
	Nguyễn Thị Thùy An
	1990
	MG Tắc Rỗi
	

	28
	Mai Thị Minh Thư
	1991
	MG Tắc Rỗi
	

	29
	Nguyễn Thị Thuý Loan
	1980
	LMG Xuân Lan
	

	30
	Nguyễn Thị Tuyết
	1978
	MN Hồng Lan
	

	31
	NguyễnThị Ngọc Hân 
	1993
	MN Sen Hồng 
	

	32
	Trần Thị Mỹ Linh
	1987
	MN Ngôi Sao Việt
	

	33
	Đặng Cửu Hoàng Huyên
	1984
	MN Sơn Ca
	

	34
	Nguyễn Thị Huỳnh Trâm
	  1985
	MN Mai Vàng
	

	35
	Trần Thị Thủy Tiên 
	  1994
	MN Ngôi Sao Nhỏ
	

	36
	Hoàng Thị Liễu
	  1980
	MN Ban Mai
	

	37
	Nguyễn Thị Thanh Thúy 
	  1962
	MN Sao mai
	

	38
	Phan Thị Anh
	1989
	MN 19/5
	

	TIỂU HỌC –THCS - THPT
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Thu Hồng 
	1979
	THCS Nguyễn Hiền 
	Ngày 30/12/2016 (Thứ sáu)

Từ 13g30’ đến 16g30’

	2
	Lê Thị Thu
	1982
	THCS Nguyễn Thị Thập
	

	3
	Đoàn Thị Thu Loan
	1986
	THCS Hoàng Quốc Việt
	

	4
	Nguyễn Thị Lan Hương
	1982
	THCS Huỳnh Tấn Phát
	

	5
	Hán Thị Bình
	1982
	THCS-THPT Đức Trí
	

	6
	Nguyễn Thị Hiền
	1990
	THCS - THPT Đinh Thiện Lý
	

	7
	Vũ Thị Hoài Vân
	1989
	TTGDTX quận 7
	

	8
	Nguyễn Thị Tuyết Xuân
	1990
	TH Lê Anh Xuân
	

	9
	Hoàng Thị Tố Nga
	1972
	TH Võ Thị Sáu
	

	10
	Phạm Thị Tình
	1993
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	


Tổng cộng danh sách gồm: 48 người.
Địa điểm tập huấn:   611/2 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG 1, QUẬN 3.
Người lập bảng





      TRƯỞNG PHÒNG
Phạm Thị Tình                                                                        Ngô Xuân Đông
